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"Chính phủ của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, sẽ không bị tiêu vong khỏi
mặt đất." Câu nói nổi tiếng của Abraham Lincoln trong bài Diễn văn Gettysburg
năm 1863 đã trở thành một trong những định nghĩa nổi tiếng nhất về nền dân chủ
Mỹ và là một trong những trụ cột biểu tượng của bản sắc dân tộc Hoa Kỳ. Kể từ
đó, nhiều thế hệ lãnh đạo chính trị đã viện dẫn hình ảnh này để giới thiệu đất
nước họ như một tấm gương về chính phủ của nhân dân, tự do chính trị và sự
tham gia của công dân.

Bất kể khác biệt về hệ tư tưởng, hầu như tất cả các tổng thống Mỹ đều tự nhận
mình là người thừa kế di sản dân chủ của Nền Cộng hòa được thành lập năm 1776
và được củng cố sau Chiến tranh Giành độc lập. "Chính phủ của nhân dân" của
Lincoln là có thật – đã từng có thật. Vào đầu thời kỳ nước Mỹ, quyền lực nhà nước
yếu, bầu cử trực tiếp và lực lượng dân quân công dân đã làm cho nền dân chủ trở
nên hữu hình. Nhưng sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản và sự củng cố của giới tinh
hoa sẽ sớm xóa sổ thế giới đó.
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đại của các thể chế Mỹ. Lời lẽ này về cơ bản không khác gì so với những người tiền
nhiệm của ông, cả Dân chủ và Cộng hòa, những người qua nhiều thập kỷ đã miêu tả
Hoa Kỳ như một quốc gia kiệt xuất mà sức mạnh bắt nguồn chính từ sự vững chắc
của các thể chế dân chủ.

Vào ngày 4 tháng 7 sắp tới, khi đất nước kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, câu chuyện
này gần như chắc chắn sẽ một lần nữa chiếm vị trí trung tâm trong các lễ kỷ niệm
chính thức. Các bài phát biểu, nghi lễ và tuyên bố công khai sẽ ca ngợi quỹ đạo của
Hoa Kỳ như một câu chuyện về sự mở rộng tự do, củng cố nền đại diện nhân dân và
bảo vệ các giá trị dân chủ. Một lần nữa, công chúng sẽ được mời chiêm ngưỡng hình
ảnh một nền dân chủ kiểu mẫu, được trình bày như một hình mẫu cho phần còn lại
của thế giới.

Nhưng câu chuyện này phù hợp đến mức nào với thực tế? Câu trả lời đòi hỏi phải
xem xét kỹ hơn chính lịch sử chính trị Hoa Kỳ. Khi so sánh hoạt động của các thể chế
trong những thập kỷ đầu tiên của Nền Cộng hòa với hệ thống hiện hành ngày nay,
một sự tương phản sâu sắc xuất hiện, có thể làm sáng tỏ mới về ý nghĩa của nền dân
chủ ở Hoa Kỳ và những biến đổi đã đánh dấu sự tiến hóa của nó trong suốt hai thế kỷ
rưỡi qua.

Sự tước đoạt của đông đảo nông dân (phần lớn dân số) tạo thành cơ sở của nền sản
xuất tư bản chủ nghĩa. Ví dụ, các cuộc cách mạng tư sản ở Anh và Pháp, ngay sau khi
giải phóng giai cấp nông dân khỏi chế độ phong kiến bằng cách phân chia các điền
trang lớn và phân chia các mảnh đất cho nông nô cũ, đã dùng bàn tay sắt của Nhà
nước tước đoạt những người chủ mới này khỏi đất đai của họ và đẩy họ vào cảnh
nghèo khổ đô thị để họ bán sức lao động cho giai cấp thống trị tư bản chủ nghĩa mới.

Nhưng ở Hoa Kỳ, điều này không thể thực hiện được. Không có đông đảo nông dân ở
đó. Vùng đất này gần như hoàn toàn không có người ở, chỉ có những người thực dân
sinh sống. Không có chế độ phong kiến, và sự ký sinh của Vương miện Anh đã bị tiêu
diệt bởi Cách mạng 1776. Do đó, đây là một vùng đất có dân số thưa thớt bao gồm
các tiểu chủ, với đất đai thích hợp cho sản xuất quy mô nhỏ và do đó cho việc khai
thác tự do đất đai bởi tất cả mọi người. 

Ở khía cạnh sau, chủ nghĩa tư bản gặp khó khăn trong sự phát triển của nó: người lao
động có quyền thương lượng đáng kể so với nhà tư bản, vì lao động làm công ăn
lương khan hiếm, và anh ta cũng có thể trở thành một người sản xuất nhỏ.
 

"Sự phân tán của tư liệu sản xuất cho vô số chủ sở hữu làm việc cho chính họ,
ngăn cản sự tập trung tư bản chủ nghĩa và do đó loại bỏ mọi khả năng về lao động



kết hợp. Mọi doanh nghiệp quy mô lớn, kéo dài trong nhiều năm và đòi hỏi một
khoản chi phí đáng kể về tư bản cố định, đều gặp phải những trở ngại ngăn cản
việc thực hiện nó. Ở châu Âu, tư bản không do dự một giây phút nào, vì giai cấp
công nhân tạo thành phần phụ thuộc sống động của nó, với những phần tử dư
thừa luôn sẵn sàng phục vụ nó. Ở các nước thuộc địa thì khác" [Marx chỉ ra rằng
Hoa Kỳ vẫn là một thuộc địa của châu Âu về mặt kinh tế cho đến nửa sau thế kỷ
XIX] (Marx, Tư bản).

Do đó, nhà tư bản không thể trở thành người sở hữu lớn về tư liệu sản xuất, vì không
có khối lượng đông đảo những người lao động cá nhân trước đây đã bị tước đoạt tư
liệu sản xuất của chính họ. Đó là một vùng đất của những người sản xuất nhỏ trong
những điều kiện phát triển đặc biệt, mang lại những quyền tự do và quyền lợi phù
hợp với sự lưu thông tự do hàng hóa của họ.

Vì vậy, xuất phát từ mức độ bất bình đẳng kinh tế tương đối thấp, người Mỹ duy trì sự
bình đẳng về mặt pháp lý, được đảm bảo bởi sự kiểm soát chặt chẽ đối với các đại
diện của họ, thông qua các cuộc bầu cử trực tiếp và thường xuyên cho hầu như tất cả
các chức vụ (hàng năm cho các đại diện và tối đa hai đến ba năm một lần cho các
thượng nghị sĩ và thống đốc); sự tham gia tích cực của công dân vào việc thực hiện
các chính sách địa phương; sự khác biệt nhỏ giữa các chức năng lập pháp, hành pháp
và tư pháp, được thực hiện dưới sự kiểm soát của nhân dân thông qua các hội đồng;
quyền mang vũ khí của công dân, cũng như nghĩa vụ phục vụ trong lực lượng dân
quân nhân dân, mà các sĩ quan được bầu bởi các thành viên dân quân; và sự độc lập
của đời sống cộng đồng khỏi Liên bang, mà các cơ quan hành chính quan liêu yếu ớt,
được trang bị ít quyền hạn và thiếu một quyền lực công được tổ chức – mà theo lời
của một nhà quan sát, không hơn gì "đa số đang cầm vũ khí" (Alexis de Tocqueville,
Nền dân chủ ở Mỹ).

Hàng năm, cơ quan công dân bầu chọn những người thực hiện các chức năng thường
nhật như thu thuế – được coi là sự đóng góp của mỗi công dân cho hoạt động của
cộng đồng – an ninh, đăng ký, giám sát đường xá hoặc mùa màng, giáo dục công,
v.v. Một người đàn ông có thể bỏ phiếu và được bầu vào mọi chức vụ. Một số người
khác cũng được bầu để thực thi pháp luật. Những người đại diện này vẫn nằm dưới sự
kiểm soát chặt chẽ của công dân và, nếu họ có ý định làm điều gì đó không được
cộng đồng ấn định, họ phải triệu tập một cuộc họp của tất cả các cử tri để vấn đề
được thảo luận, thông qua và quyết định cách thức thực hiện.

Nhà nước Mỹ cực kỳ yếu – và đây chính xác là điều đảm bảo nền dân chủ. Luật pháp
được người dân tạo ra để kiểm soát các quan chức, chứ không phải để các quan chức
kiểm soát người dân. Bộ máy quan liêu nhà nước hầu như không tồn tại. Chế độ sở
hữu nhỏ của cá nhân trong cộng đồng được phản ánh trong đời sống chính trị, được



dẫn dắt bởi lợi ích của cá nhân và của cộng đồng. Người dân vẫn chưa phụ thuộc vào
bất cứ điều gì ngoài nỗ lực của chính mình. Vì vậy, ngay cả khi sống trong một cộng
đồng, anh ta không muốn phụ thuộc vào các đại diện của mình. Do đó, anh ta cũng
nhìn nhận chính quyền nhà nước mà mình đã bầu chọn với sự nghi ngờ. Tocqueville
kể lại (mặc dù ông, với tư cách là một người theo chủ nghĩa tự do, bảo vệ ý tưởng
rằng Nhà nước phải chống lại "sự chuyên chế của đa số"):

"Người dân Hoa Kỳ học ngay từ khi sinh ra rằng mình phải dựa vào chính mình
trong cuộc chiến chống lại những tai ương và khó khăn của cuộc sống; anh ta ném
một cái nhìn đầy nghi ngờ và lo lắng về chính quyền xã hội và chỉ kêu gọi quyền
lực của chính mình khi không thể không có nó. Điều này thể hiện rõ từ trường học,
nơi trẻ em, ngay cả trong các trò chơi của mình, tuân theo các quy tắc do chính
chúng đặt ra và tự chúng trừng phạt những vi phạm mà chúng tự định nghĩa. Tinh
thần tương tự được tìm thấy trong mọi hành động của đời sống xã hội. Một vấn đề
phát sinh trên đường công cộng, lối đi bị gián đoạn, giao thông bị đình trệ; những
người hàng xóm ngay lập tức tự tổ chức thành một cơ quan thảo luận; từ hội đồng
bất ngờ này, một cơ quan hành pháp xuất hiện để giải quyết vấn đề trước khi ý
tưởng về một chính quyền tồn tại trước đó của những người quan tâm xuất hiện
trong trí tưởng tượng của bất kỳ ai. (...) Ở Hoa Kỳ, người ta liên kết với nhau vì các
mục đích an ninh công cộng, thương mại và công nghiệp, đạo đức và tôn giáo.
Không có gì mà ý chí con người cho là tuyệt vọng để đạt được bằng hoạt động tự
do của sức mạnh tập thể của các cá nhân."

Sự phân chia quyền lực gần như không tồn tại: người dân quyết định mọi vấn đề, trực
tiếp hoặc, đặc biệt, thông qua cơ quan lập pháp, và giải tán các chức năng hành
pháp để không tập trung quyền lực vào một người. Ngay cả trong những trường hợp
cần đến thẩm quyền tư pháp, người dân đã chọn một thẩm phán là một người không
chuyên không có kiến thức pháp lý sâu rộng; hoặc, như ở Connecticut, bầu một thẩm
phán chuyên nghiệp sáu tháng một lần; hoặc một bồi thẩm đoàn được thành lập từ
những công dân bình thường.

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ thấy sự phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự
củng cố quyền lực chính trị của giai cấp tư sản đã dẫn đến một quá trình phá hủy nền
dân chủ ở Hoa Kỳ như thế nào.
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